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TÓM TẮT 
Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả của phân hữu cơ 
vi sinh (HCVS) và phân trùn quế trong canh tác cây ích mẫu, hướng 
đến giảm thiểu sử dụng phân bón hóa học và phát triển nông nghiệp 
bền vững. Kết quả cho thấy việc bón 3 tấn/ha phân hữu cơ vi sinh 
QCL007 hoặc việc sử dụng 2 tấn phân trùn quế để thay thế 20% lượng 
đạm vô cơ giúp tăng năng suất và hàm lượng alkaloid của cây ích 
mẫu. Tuy nhiên, việc thay thế hoàn toàn phân bón vô cơ bằng phân 
trùn quế làm giảm 22,2% năng suất. Các công thức bón phân hữu cơ 
cũng góp phần cải thiện pH, hàm lượng chất hữu cơ và dinh dưỡng 
đất sau thí nghiệm. Kết quả nghiên cứu khẳng định phân hữu cơ có 
tiềm năng lớn trong việc thay thế một phần phân bón hóa học, giúp 
nâng cao năng suất, chất lượng dược liệu và sức khỏe đất, mở ra 
hướng đi hiệu quả cho canh tác cây ích mẫu theo định hướng xanh, 
bền vững. 

Từ khóa: Alkaloid, cây ích mẫu, năng suất, phân hữu cơ, phân vô cơ 

ABSTRACT 
This study was conducted to evaluate the effectiveness of microbial 
organic fertilizer (MOF) and vermicompost in the cultivation of the 
Leonurus japonicus Houtt., to reduce the reliance on chemical 
fertilizers and promote sustainable agriculture. The results 
demonstrated that the application of 3 tons/ha of QCL007 MOF, or 
the use of 2 tons/ha of vermicompost to replace 20% of inorganic 
nitrogen, enhanced both the yield and alkaloid content of the Leonurus 
japonicus Houtt. plants. However, the complete substitution of 
inorganic fertilizer with vermicompost led to a 22.2% reduction in 
yield. The organic fertilizer treatments also contributed to an 
improvement in soil pH, organic matter and nutrient content after the 
experiment. These findings confirmed that organic fertilizers hold 
significant potential for partially replacing chemical fertilizers, 
thereby improving yield, the quality of the medicinal material, and 
overall soil health. This opens up an effective pathway for the green 
and sustainable cultivation of Leonurus japonicus Houtt. 

Keywords: Alkaloid, inorganic fertilizer, Leonurus japonicus Houtt., 
organic fertilizer, yield 
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1. GIỚI THIỆU 

Ích mẫu có tên khoa học là Leonurus japonicus 
Houtt., là loại dược liệu thân thảo có nguồn gốc từ 
các quốc gia châu Á; chứa một số nhóm các hợp chất 
như alkaloid, flavonoid, glycosides và tinh dầu được 
biết đến với nhiều công dụng trong việc điều trị các 
bệnh liên quan đến các vấn đề phụ khoa, mất kinh, 
đau bụng kinh và lở loét. Ngoài ra, ích mẫu cũng 
giúp chống ung thư, giảm đau, kháng viêm và kháng 
khuẩn (Shang et al., 2014). Wang et al. (2023) đã 
khẳng định rằng ánh sáng là một trong những yếu tố 
ngoại cảnh ảnh hưởng đến khả năng tích lũy dược 
chất của ích mẫu, đặc biệt là alkaloid. Hàm lượng 
alkaloid của cây dược liệu được tích lũy nhiều trong 
điều kiện có cường độ ánh sáng lớn (Zhang et al., 
2021). Do đó, khu vực Đông Nam Bộ của Việt Nam 
có tiềm năng trở thành khu vực canh tác cho các loại 
cây dược liệu có chứa nhóm alkaloid nói chung và 
cây ích mẫu nói riêng.  

Trong canh tác cây trồng, phân bón và cách bón 
phân được xem là những biện pháp kỹ thuật quyết 
định rất lớn đến năng suất và chất lượng của sản 
phẩm canh tác nông nghiệp. Phân bón vô cơ có thể 
làm tăng năng suất và hàm lượng dinh dưỡng của 
đất nhanh chóng; nhưng việc sử dụng phân bón vô 
cơ lâu dài là nguyên nhân làm suy giảm hàm lượng 
hữu cơ, pH, vi sinh vật đất và gây ra ô nhiễm môi 
trường (Pahalvi et al., 2021). Để hạn chế những 
nhược điểm của phân bón vô cơ, việc bón phân 
chuồng đã và đang phổ biến trong sản xuất cây 
trồng. Tuy nhiên, phân chuồng lại mang một số 
nhược điểm nhất định như gây ô nhiễm môi trường 
nếu sử dụng không hợp lý, làm giảm chất lượng 
nước tưới, lượng phân bón cho cây trồng lớn và gây 
tốn kém chi phí đầu tư, vận chuyển (Sadeghpour & 
Afshar, 2024). Trong khi đó, một số loại phân hữu 
cơ khác như phân hữu cơ vi sinh và phân trùn quế 
lại cho thấy nhiều ưu điểm hơn so với phân chuồng. 
Phân hữu cơ vi sinh (HCVS) có thể cải thiện được 
độ phì nhiêu của đất thông qua việc làm tăng hàm 
lượng chất hữu cơ và hàm lượng chất mùn, đồng 
thời phân hữu cơ vi sinh cũng giúp tối ưu hóa hệ vi 
sinh vật đất (Zhu et al., 2021). Trong khi đó, phân 
trùn quế giúp cây trồng phát triển tốt, rút ngắn thời 
gian sinh trưởng từ 15 đến 20 ngày, tăng hàm lượng 
dinh dưỡng, pH, cải thiện cấu trúc đất và làm giảm 
chi phí đầu tư (Kayabasi & Yilmaz, 2021). 

Bên cạnh đó, việc sử dụng các loại phân bón hữu 
cơ cũng được chứng minh có thể cải thiện được các 
đặc điểm về sinh trưởng, sinh lý, năng suất và dược 
chất của nhiều loại cây dược liệu (Raei & Alami-
Milani, 2014). Hơn nữa, phân hữu cơ có chứa vi sinh 

và phân trùn quế cũng góp phần tăng cường chuyển 
hóa và tích lũy các hợp chất thuộc nhóm alkaloid 
(Rai et al., 2017; Cimen et al., 2023). Do đó, phân 
hữu cơ vi sinh và phân trùn quế có thể ảnh hưởng 
tích cực đến năng suất và hàm lượng các hoạt chất 
của cây ích mẫu canh tác theo hướng bền vững. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
2.1. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu đã được tiến hành từ tháng 11 năm 
2024 đến tháng 4 năm 2025 tại Trại thực nghiệm, 
Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

2.2. Đặc điểm khu đất thí nghiệm 

Nghiên cứu đã được thực hiện trên nền đất xám 
bạc màu, có sa cấu thịt pha cát (USDA, 1987), đất 
có phản ứng chua, hàm lượng chất hữu cơ, đạm, kali 
tổng số, các cation trao đổi (Ca2+ và Mg2+) và khả 
năng trao đổi cation đều thấp, nhưng hàm lượng lân 
tổng số và dễ tiêu tương đối cao (Slavich & 
Petterson, 1993; Rayment & Lyons, 2011; Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, 2024). Vì vậy, để nâng cao 
năng suất và hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất cây 
ích mẫu, cần áp dụng các biện pháp cải tạo đất phù 
hợp, trong đó bón vôi sẽ giúp điều chỉnh pH, giảm 
độ chua và tăng tính hữu dụng của các nguyên tố 
dinh dưỡng. Bên cạnh đó, bổ sung phân hữu cơ giúp 
cải thiện các đặc tính vật lý, hóa học và sinh học của 
đất trồng, thúc đẩy hoạt động của vi sinh vật đất, từ 
đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát 
triển của ích mẫu. 

Bảng 1. Đặc điểm lý hóa khu thí nghiệm 
Chỉ tiêu Đơn vị Hàm lượng 

Cát % 71,0 
Thịt % 17,0 
Sét % 12,0 

pH (H2O) - 5,8 
pHKCl - 4,7 

Chất hữu cơ  1,34 
Đạm ts % 0,056 
Lân ts % P2O5 0,124 
Kali ts % K2O 0,097 
Lân dt mg/100 g 37,44 
Kali dt mg/100 g 1,59 
CEC meq/100 g 2,64 

Magie meq/100 g 0,77 
Canxi meq/100 g 0,73 

2.3. Vật liệu nghiên cứu 
2.3.1. Giống 

Hạt giống ích mẫu được thu thập tại huyện Khoái 
Châu, tỉnh Hưng Yên. Hạt giống được gieo trong 
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khay xốp với nền giá thể là đất sạch Tribat. Cây con 
được trồng ra ruộng thí nghiệm khi có hơn 4 lá thật 
và cao trên 5 cm và được thu hoạch khi có trên 50% 
số cây/ô nở hoa. Thời gian xuất vườn của cây ích 
mẫu trong nghiên cứu là 35 ngày sau gieo. Cây con 
gieo hạt đều được sử dụng trong cả hai thí nghiệm. 

2.3.2. Phân bón 

Thành phần dinh dưỡng của các loại phân hữu 
cơ trong nghiên cứu (Bảng 2) đã được phân tích tại 
Bộ môn Khoa học Đất và Quản lý nước, Khoa Nông 
học, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí 
Minh. Trong hai thí nghiệm, các loại phân bón, 
thành phần và nguồn gốc được trình bày tại Bảng 2. 

Bảng 2. Các loại phân bón sử dụng trong thí nghiệm 
Loại phân Thành phần Nguồn gốc 

Phân bò ủ hoai 18% chất hữu cơ (OM), 2,1% N, 1,9% P2O5, 
2,6% K2O 

Khoa Nông học, Trường Đại học 
Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh 

HCVS Sông Gianh (SG) 

15% OM, 2,0% N, 1,3% P2O5, 1,6% K2O, 
2% acid humic; Các chủng vi sinh vật hữu 
ích: Bacillus, Azotobacter, Aspergillus sp. 

1x106 CFU/g 

Công ty Cổ phần Sông Gianh 

HCVS Quả Cầu Lửa 007 
(QCL 007) 

18% OM, 1,0% N, 1,0% P2O5, 0,8% K2O, 
5% acid humic; Các chủng vi sinh vật hữu 
ích: Azotobacter, Bacillus subtilis, Bacillus 

megatherum 1x106 CFU/g 

Công ty Cổ phần Đầu tư & Xuất 
nhập khẩu BIO JAPAN 

HCVS Quế Lâm (QL) 
20% OM, 1,2% N, 1,5% P2O5, 1,0% K2O; 

Vi sinh vật (VSV) cố định đạm, cố định lân, 
phân giải cellulose 1x106 CFU/g 

Tập đoàn Quế Lâm 

Trùn quế Orgamix Plus 18,6% OM, 1,0% N, 1,15% P2O5, 1,23% 
K2O, 2% acid humic Công ty TNHH Làng Hoa Gò Vấp 

Urea 46,3% N Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa 
chất Phú Mỹ 

Super lân 16,5% P2O5 
Công ty Cổ phần Supe Phốt phát và 

Hóa chất Lâm Thao 

Kali clorua 61,0% K2O Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí 
Cà Mau 

 

2.4. Phương pháp thí nghiệm 
2.4.1. Thí nghiệm 1 

Ảnh hưởng của loại và lượng phân hữu cơ vi sinh 
đến năng suất và chất lượng cây ích mẫu.  

Thí nghiệm đơn yếu tố được bố trí theo kiểu khối 
đầy đủ ngẫu nhiên, bảy nghiệm thức và ba lần lặp 
lại. Bảy nghiệm thức tương ứng với bảy công thức 
phân bón gồm CT1: 15 tấn/ha phân bò, CT2: 2 tấn/ha 
phân HCVS SG, CT3: 3 tấn/ha phân HCVS SG, CT4: 
2 tấn/ha phân HCVS QCL007; CT5: 3 tấn/ha phân 
HCVS QCL007. CT6: 2 tấn/ha phân HCVS QL. 
CT7: 3 tấn/ha phân HCVS QL. Diện tích mỗi ô thí 
nghiệm là 10 m2, khoảng cách trồng là 20 × 20 cm 
(250.000 cây/ha). Các loại phân được bón toàn bộ 
trước 10 ngày trồng. 

 Các chỉ tiêu năng suất: 

Khối lượng cây tươi (g): Toàn bộ khối lượng 
thân, lá, hoa của 10 cây chỉ tiêu được cân và sau đó 
tính trung bình. 

Khối lượng cây khô (g): Toàn bộ khối lượng 
thân, lá, hoa của 10 cây chỉ tiêu đã sấy khô, sau đó 
tính trung bình. 

Tỷ lệ khô/tươi (%): [khối lượng cây khô/khối 
lượng cây tươi] × 100. 

Năng suất tươi thực thu (tấn/ha): Khối lượng 
năng suất tươi toàn ô được cân, sau đó quy về năng 
suất trên hecta. 

Năng suất khô thực thu (tấn/ha): Khối lượng 
năng suất toàn ô khi phơi khô được cân, sau đó quy 
về năng suất trên hecta ở độ ẩm 13%. 

 Các chỉ tiêu chất lượng dược liệu 

Hàm lượng alkaloid (mg/g): 2 g bột thân, lá ích 
mẫu được ngâm với 10 mL methanol trong vòng 3 
giờ. Sau đó, hỗn hợp được ly tâm ở tốc độ 15.000 
vòng/phút trong 10 phút. Mẫu được pha loãng 10 
lần, 1 mL dịch chiết thu được hút và cho vào ống 
nghiệm chứa sẵn 1 mL HCl 2N, lọc qua giấy lọc 
Whatman No.1 để loại bỏ cặn. Dịch lọc sau đó được 
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chuyển sang ống nghiệm mới, bổ sung 5 mL dung 
dịch Bromocresol green 0,1% và 5 mL dung dịch 
đệm phosphate (pH 6,6). Tiếp theo, 10 mL 
chloroform được thêm vào ống nghiệm và lắc mạnh 
để tạo pha tách lớp, sau đó để ống nghiệm nghỉ cho 
đến khi phân tách rõ rệt. Lớp dung dịch dưới (pha 
chloroform) được thu và đo độ hấp thụ quang ở bước 
sóng 470 nm. Đường chuẩn Atropine 0 – 200 µg/mL 
(y = 0,0011x + 0,0156, R² = 0,978) được hiện tương 
tự với mẫu dịch chiết để tính hàm lượng alkaloid 
tổng số (Talluri et al., 2012). 

Hàm lượng flavonoid (mg/g): 0,5 g bột thân lá 
ích mẫu được ngâm với 2,5 mL methanol trong 3 
tiếng, mẫu được ly tâm 13.000 vòng trong 10 phút. 
Việc pha loãng dịch chiết được thực hiện 5 lần, cho 
vào ống nghiệm 1 mL dịch chiết, thêm 0,3 mL 
NaNO2 15%, lắc đều và để yên trong 5 phút ở nhiệt 
độ phòng. Sau 5 phút, 0,3 mL AlCl3 10% được thêm 
vào, lắc đều và để yên trong 5 phút. Tiếp theo, 4 mL 
NaOH 1M được thêm vào, lắc đều và đo độ hấp thu 
ở bước sóng 510 nm. Đường chuẩn quercetin 20 - 
100 µg/mL (y = 0,0028x + 0,0098, R² = 0,9965) 
được thực hiện tương tự với mẫu dịch chiết để tính 
hàm lượng flavonoid tổng số (Tambe &  
Bhambar, 2014). 

Hàm lượng tanin (mg/g): 0,5 g bột thân lá ích 
mẫu được ngâm với 2,5 mL methanol trong 3 tiếng, 
mẫu được ly tâm 13.000 vòng trong 10 phút. Việc 
pha loãng dịch chiết được tiến hành 2 lần và cho 0,1 
mL dịch trích vào bình định mức 10 mL, sau đó 
thêm 7,5 mL nước cất và 0,5 mL thuốc thử Folin - 
Ciocalteau, cho 1 mL dung dịch Na2CO3 35% và 
định mức đến 10 mL bằng nước cất. Hỗn hợp được 
lắc đều và để cố định ở nhiệt độ phòng trong 30 phút. 
Đo độ hấp thụ của dung dịch mẫu và chất chuẩn ở 
bước sóng 725 nm. Đường chuẩn gallic acid 20 - 
100 µg/mL (y = 0,0012x - 0,0073 
R² = 0,9927) được thực hiện tương tự với mẫu dịch 
chiết để tính hàm lượng tanin tổng số (Tambe & 
Bhambar, 2014). 

 Các chỉ tiêu chất lượng đất sau thí nghiệm 

pH (KCl): Việc phân tích được thực hiện dựa 
trên TCVN 5979:2021 (Bộ Khoa học và Công nghệ, 
2021). 

Hàm lượng chất hữu cơ (%): Việc phân tích 
được thực hiện dựa trên TCVN 8941:2011 (Bộ 
Khoa học và Công nghệ, 2011). 

Hàm lượng đạm tổng số (%): Việc phân tích 
được thực hiện dựa trên TCVN 6498:1999 (Bộ 
Khoa học và Công nghệ, 1999). 

Hàm lượng lân tổng số (%P2O5): Việc phân tích 
được thực hiện dựa trên TCVN 8940:2011 (Bộ 
Khoa học và Công nghệ, 2011). 

Hàm lượng kali tổng số (%K2O): Việc phân tích 
được thực hiện dựa trên TCVN 8660:2011 (Bộ 
Khoa học và Công nghệ, 2011). 

2.4.2. Thí nghiệm 2 

Khả năng thay thế phân vô cơ bằng phân trùn 
quế trong canh tác ích mẫu đã được đánh giá. 

Thí nghiệm đơn yếu tố được bố trí theo kiểu khối 
đầy đủ ngẫu nhiên, sáu nghiệm thức và 3 lần lặp lại. 
Sáu nghiệm thức tương ứng với sáu công thức phân 
bón gồm V1: 50 kg N + 35 kg P2O5 + 50 kg K2O 
(ĐC), V2: 1 tấn phân trùn quế + 80% N (40 kg N + 
23,5 kg P2O5 + 37,7 kg K2O), V3:  2 tấn phân trùn 
quế + 60% N (30 kg N + 12,0 kg P2O5 + 25,4 kg 
K2O), V4: 3 tấn phân trùn quế + 40% N (20 kg N + 
0,5 kg P2O5 + 13,1 kg K2O), V5: 4 tấn phân trùn quế 
+ 20% N (10 kg N + 0,8 kg K2O). V6: 5 tấn phân 
trùn quế. Diện tích mỗi ô thí nghiệm là 15 m2, 
khoảng cách trồng là 20 × 20 cm. Phân lân và phân 
trùn quế được bón lót trước 10 ngày trồng. Phân urea 
và kali được chia làm 2 lần bón thúc tại 2 thời điểm 
15 và 30 ngày sau trồng. 

 Các chỉ tiêu về năng suất, chất lượng cây ích 
mẫu và chất lượng đất sau thí nghiệm được theo dõi 
tương tự với thí nghiệm một. 

2.5. Phương pháp xử lý số liệu 

Số liệu phân tích ANOVA và trắc nghiệm phân 
hạng Tukey ở mức alpha = 0,05 bằng phần mềm R 
4.2.2. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Ảnh hưởng của loại và lượng phân hữu 

cơ vi sinh đến năng suất và chất lượng 
cây ích mẫu 

3.1.1. Ảnh hưởng của loại và lượng phân hữu 
cơ vi sinh đến năng suất ích mẫu 

Khối lượng tươi và khô của cây ích mẫu trong 
thí nghiệm một có sự phân hóa rõ nét (Bảng 3). 
Trong đó, 3 tấn/ha phân HCVS QCL007 được bón 
cho khối lượng cây tươi và khô cao nhất (48,2 và 
12,2 g), khác biệt rất có ý nghĩa về mặt thống kê so 
với khối lượng cây khi bón 2 tấn/ha HCVS QCL007 
và các loại và lượng phân HCVS khác. Điều này có 
thể do phân HCVS QCL007 chứa 5% acid humic có 
thể thúc đẩy sự phát triển của hệ thống rễ, giúp tăng 
cường khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, từ đó làm 
tăng sinh khối của thực vật (Shahrajabian & Sun, 
2022). Ngoài ra các chủng vi sinh vật Azotobacter, 
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Bacillus subtilis, Bacillus megatherum cũng đã 
được chứng minh có làm tăng sinh khối của nhiều 
loại thực vật thông qua các tác động tích cực đến hệ 
thống rễ và sự phát triển của phần thân (Saleem et 
al., 2023). Kết quả này tương đồng với nghiên cứu 
của Nguyen et al. (2024), việc sử dụng các loại và 
lượng phân HCSV khác nhau có tác động đến khối 
lượng cây cà gai leo (Solanum procumbens Lour.). 

Kết quả của thí nghiệm cũng cho thấy phân 
HCVS được sử dụng với các lượng khác nhau cũng 
có tác động rõ rệt đến tỷ lệ khô/tươi của cây ích mẫu. 
Trong đó, 3 tấn phân HCSV được sử dụng với bất 
kỳ loại phân nào và 15 tấn phân bò cho tỷ lệ khô/tươi 
cao, khác biệt không có ý nghĩa trong thống kê so 
với khi dùng 2 tấn/ha HCVS QCL007, nhưng khác 
biệt rất có ý nghĩa trong thống kê so với khi sử dụng 
2 tấn/ha phân HCVS SG và QL. Clagnan et al. 

(2023) cũng chứng minh rằng việc sử dụng phân bón 
hữu cơ có sự hoạt động của vi sinh vật giúp tăng khả 
năng tích lũy chất khô, qua đó tăng hiệu quả sử dụng 
tương đương với một lượng lớn phân chuồng thông 
thường. 

Về năng suất, phân HCVS QCL007 được sử 
dụng với lượng 3 tấn/ha cho năng suất tươi và khô 
lớn nhất đạt giá trị lần lượt là 12,0 và 3,0 tấn/ha. 
Đồng thời kết quả cũng cho thấy hầu hết sử dụng 3 
tấn/ha phân HCVS cho năng suất cao hơn hoặc 
tương đương với khi bón nền bằng 15 tấn/ha phân 
bò. Azotobacter, Bacillus và Pseudomonas có thể 
giúp cố định đạm, chuyển hóa lân thành dạng dễ 
tiêu, giúp thực vật tăng cường khả năng hấp thụ kali, 
kẽm, sắt và điều hòa hoạt động của các chất điều hòa 
sinh trưởng thực vật do đó có thể thúc đẩy làm tăng 
năng suất cây trồng (de Andrade et al., 2023). 

Bảng 3. Ảnh hưởng loại và lượng phân hữu cơ vi sinh đến năng suất cây ích mẫu 

Loại phân Lượng 
(tấn/ha) 

Khối lượng cây (g) Tỷ lệ 
khô/tươi Năng suất thực thu (tấn/ha) 

Tươi Khô (%) Tươi Khô 
Phân bò 15 37,8d 8,8c 23,5abc 9,4d 2,1c 

HCVS SG 2 26,7f 5,8e 21,7c 6,6f 1,4e 
3 40,9c 10,4b 25,5a 10,2c 2,6b 

HCVS QCL007 2 44,2b 11,2b 25,3ab 11,0b 2,7b 
3 48,2a 12,2a 25,4ab 12,0a 3,0a 

HCVS QL 2 32,2e 7,2d 22,5bc 8,0e 1,8d 
3 33,0e 8,0cd 24,2abc 8,2e 1,9cd 

CV (%) 3,7 6,0 6,2 3,7 6,0 
Ftính 85,4** 51,6** 3,0* 84,5** 52,3** 

Trong cùng một cột, các số có cùng ký tự đi kèm thể hiện sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê, *:sự khác biệt có ý 
nghĩa ở mức  = 0,05, **: sự khác biệt rất có ý nghĩa ở mức  = 0,01. 

3.1.2. Ảnh hưởng của loại và lượng phân hữu 
cơ vi sinh đến chất lượng ích mẫu 

Hình 1 cho thấy phân hữu cơ vi sinh có tác động 
đến hàm lượng alkaloid của cây ích mẫu. Việc bón 
3 tấn/ha phân HCVS SG cho hàm lượng alkaloid cao 
(7,7 mg/g), khác biệt có ý nghĩa trong thống kê với 
hàm lượng alkaloid khi bón 2 tấn/ha HCVS QL 
nhưng khác biệt không có ý nghĩa so với các công 
thức bón phân khác trong thí nghiệm. Việc bón 2 
hoặc 3 tấn/ha các loại phân HCVS cho hàm lượng 
alkaloid cao hoặc gần bằng khi bón 15 tấn/ha phân 
bò. Theo Qi et al. (2024), đạm là một nguyên tố dinh 
dưỡng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình tích lũy  

alkaloid của thực vật. Các loại phân HCVS trong 
thí nghiệm đều có thành phần vi sinh vật cố định 
đạm như Azotobacter do đó có thể giúp cố định đạm 
từ không khí và chuyển hóa thành dạng đạm mà cây 
có thể hấp thụ được (Aasfar et al., 2021). Ngoài ra 

acid humic có trong các loại phân HCVS cũng có 
khả năng kích thích con đường sinh tổng hợp 
shikimic, do đó làm tăng hàm lượng alkaloid 
(Schiavon et al., 2010). 

Đồng thời Hình 1 cũng cho thấy sử dụng lượng 
2 hoặc 3 tấn/ha của ba loại phân hữu cơ vi sinh 
không tạo ra sự khác biệt quá lớn về hàm lượng 
flavonoid và tanin so với khi bón 15 tấn/ha phân bò. 
Kết quả này tương tự như kết luận của Mousavi et 
al. (2022) và Salimi et al. (2021), cả 2 nghiên cứu 
đều cho thấy bổ sung Azotobacter không làm tăng 
hàm lượng flavonoid và tanin của cây cam thảo 
(Glycyrrhiza glabra L.) và húng tây (Ocimum 
basilicum L.) trong điều kiện canh tác thông thường. 

3.1.3. Ảnh hưởng của loại và lượng phân hữu 
cơ vi sinh đến pH đất sau thí nghiệm 

Việc bón phân HCVS với các lượng khác nhau 
và phân bò không có tác động quá lớn đến pHKCl sau 
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thí nghiệm (Bảng 4), pHKCl dao động từ 4,61 đến 
4,82, pHKCl tăng giảm nhẹ sau thí nghiệm tùy thuộc 
vào loại và lượng phân hữu cơ sử dụng, tuy nhiên sự 
khác   biệt về pHKCl đất không có ý nghĩa trong thống 

kê. Điều này phù hợp với nghiên cứu của Citak and 
Sonmez (2011), pH đất có thể tăng hoặc giảm tùy 
thuộc vào loại phân hữu cơ. Phân chuồng có thể làm 
tăng nhẹ pHKCl của đất. 

 
Hình 1. Ảnh hưởng của loại và lượng phân HCVS đến chất lượng cây ích mẫu

Bảng 4. Ảnh hưởng của loại và lượng phân hữu 
cơ vi sinh đến pHKCl đất sau thí nghiệm 

Công thức pH (KCl) 
Trước TN Sau TN 

CT1
* 

4,70 

4,82 
CT2 4,62 
CT3 4,77 
CT4 4,72 
CT5 4,61 
CT6 4,71 
CT7 4,61 

CV (%)  3,20 
Ftính  0,79ns 

ns: khác biệt không có ý nghĩa, *: Đối chứng, TN: Thí 
nghiệm 

3.1.4. Ảnh hưởng của loại và lượng phân hữu 
cơ vi sinh đến hàm lượng chất hữu cơ đất 
sau thí nghiệm 

Hàm lượng chất hữu cơ có xu hướng tăng lên sau 
thí nghiệm (Bảng 5). Hàm lượng tăng lên từ 0,03 – 
0,23% tùy thuộc vào công thức bón phân, riêng công 
thức bón 2 tấn/ha phân HCVS SG không làm tăng 

hàm lượng chất hữu cơ đất sau thí nghiệm. Sự khác 
biệt về hàm lượng chất hữu cơ sau thí nghiệm không 
có ý nghĩa trong thống kê. Meng & Liu (2021) cũng 
chứng minh bón phân HCVS làm tăng hàm lượng 
SOC trong đất sau 180 ngày trồng cây me chua đất 
Nam Mỹ (Oxalis regnellii). 

Bảng 5. Ảnh hưởng của loại và lượng phân hữu 
cơ vi sinh đến chất hữu cơ đất sau thí 
nghiệm 

Công thức Chất hữu cơ (%) 
Trước TN Sau TN 

CT1
* 

1,34 

1,43 
CT2 1,57 
CT3 1,50 
CT4 1,34 
CT5 1,37 
CT6 1,37 
CT7 1,43 

CV (%)  22,11 
Ftính  0,20ns 

ns: khác biệt không có ý nghĩa, *: đối chứng, TN:  
thí nghiệm. 
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3.1.5. Ảnh hưởng của loại và lượng phân hữu 
cơ vi sinh đến hàm lượng đạm, lân và kali 
đất sau thí nghiệm 

Kết quả về hàm lượng đạm, lân và kali tổng số 
được thể hiện ở Hình 2 cho thấy sự khác biệt về hàm 
lượng các nguyên tố dinh dưỡng khi áp dụng các 
công thức phân bón trong thí nghiệm không có ý 
nghĩa trong thống kê. Trong đó, hàm lượng đạm 
tổng dao động từ 0,060 đến 0,079%, hàm lượng đạm 
tổng số trong đất sau thí nghiệm tăng lên 11,11 – 
46,30% so với hàm lượng trước thí nghiệm. Tương 
tự hàm lượng lân tổng số trong đất có xu hướng tăng 
lên sau thí nghiệm, hàm lượng lân tổng số gia tăng 
từ 1,61 đến 22,58% tùy thuộc vào lượng phân bón. 
Ngược lại hàm lượng kali tổng số trong đất sau thí 

nghiệm chỉ tăng lên khi bón 15 tấn/ha phân bò (tăng 
lên 6,1%). Kết quả này tương đồng với báo cáo của 
Jin et al. (2022), việc bón phân HCVS có chứa 
Bacillus subtilis và Pseudomonas stutzeri làm tăng 
hàm lượng đạm, lân và kali tổng số trong đất sau thí 
nghiệm so với khi chỉ bón phân vô cơ. 

Phân hữu cơ vi sinh đã được chứng minh có thể 
nâng cao chất lượng của đất thông qua việc làm tăng 
hàm lượng dinh dưỡng, cải thiện cấu trúc đất và tăng 
cường khả năng cung cấp dinh dưỡng cho cây trồng 
(Daniel et al., 2022). Naher et al. (2021) cho biết 
việc bón phân hữu cơ có bổ sung các chủng vi sinh 
đất có lợi giúp cải thiện đáng kể hàm lượng chất hữu 
cơ và hàm lượng các chất dinh dưỡng sau quá trình 
canh tác cây trồng. 

 
Hình 2. Ảnh hưởng của loại và lượng phân HCVS đến hàm lượng dinh dưỡng đất sau thí nghiệm 

Ghi chú: A - hàm lượng đạm, B - hàm lượng lân, C - hàm lượng kali và TTN - trước thí nghiệm. 

3.2. Đánh giá khả năng thay thế phân vô cơ 
bằng phân trùn quế trong canh tác cây 
ích mẫu 

3.2.1. Ảnh hưởng của việc thay thế phân vô cơ 
bằng phân trùn quế đến năng suất cây ích 
mẫu 

Việc thay thế 20% phân đạm vô cơ bằng 2 tấn 
phân trùn quế cho khối lượng cây ích mẫu tươi và 
khô cao nhất lần lượt là 72,5 và 15,5 g (Bảng 6), 
khác biệt rất có ý nghĩa với khối lượng cây khi thay 
thế 4 hoặc 5 tấn phân trùn quế cho 80 hoặc 100% 

phân đạm vô cơ. Kết quả một nghiên cứu trước đây 
Keshavarz et al. (2018) cũng khẳng định việc thay 
thế một phần phân đạm vô cơ bằng phân trùn quế sẽ 
làm tăng số lá, số đốt của cây bạc hà Âu (Mentha 
piperita L.) và bạc hà Á (Mentha arvensis L.) do đó 
làm tăng sinh khối lên so với chỉ bón phân hóa học 
hoặc phân trùn quế.  

Tương tự, việc thay thế 20 hoặc 40% phân đạm 
vô cơ bằng phân trùn quế đã cho tỷ lệ khô/tươi cao 
(21,4 và 21,5%), khác biệt có ý nghĩa so với tỷ lệ 
khô/tươi khi sử dụng 4 hoặc 5 tấn phân trùn quế thay 
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thế cho 80 hoặc 100% phân đạm vô cơ. Như vậy có 
thể thấy, việc thay thế một phần phân vô cơ bằng 
phân trùn quế có tác động tích cực đến quá trình tích 
lũy vật chất khô của cây ích mẫu. 

Bảng 6 cũng cho thấy khi thay thế 20% phân 
đạm vô cơ bằng phân trùn quế sẽ cho năng suất tươi 
cao nhất (11,2 tấn/ha), khác biệt có ý nghĩa về mặt 
thống kê so với năng suất thu tươi được khi bón 5 
tấn phân trùn quế. Tương tự, năng suất khô cũng có 
giá trị cao nhất khi bón 2 tấn phân trùn quế thay thế 
cho 20% phân đạm vô cơ (1,9 tấn/ha), khác biệt rất 
có ý nghĩa trong thống kê khi thay thế 80, 100% 
phân đạm vô cơ bằng 4 và 5 tấn phân trùn quế. 
Baghdadi et al.(2018) đã giải thích rằng các loại 
phân hóa học có thể cung cấp trực tiếp chất dinh 
dưỡng cho cây trồng sau khi bón vào đất, trong khi 
đó các loại phân hữu cơ lại giải phóng các chất dinh 
dưỡng chậm, điều này dẫn đến không thể đáp ứng 
được nhu cầu dinh dưỡng của cây trồng ngắn ngày, 
do đó việc thay thế lượng phân vô cơ bằng lượng 
phân trùn quế quá lớn đã làm giảm năng suất cây ích 
mẫu trong thí nghiệm, cụ thể năng suất giảm từ 20,0 
đến 22,2% khi thay thế hoàn toàn phân bón vô cơ 
bằng phân trùn quế. 

Kết quả về năng suất cũng tương đồng với 
nghiên cứu của Rezaei‐Chiyaneh et al. (2021), 
không có sự chênh lệch quá lớn về năng suất của cây 
đầu rồng (Dracocephalum moldavica L.) khi bón 
phân vô cơ và phân trùn quế, tuy nhiên năng suất 
được ghi nhận thấp hơn khi chỉ bón phân trùn quế. 
Điều này có thể được giải thích bởi nhược điểm lớn 
nhất của phân trùn quế là khi sử dụng với liều lượng 
quá cao gây ảnh hưởng đến cây trồng do hàm lượng 
muối hòa tan quá cao (Lim et al., 2015). 

3.2.2. Ảnh hưởng của thay thế phân vô cơ bằng 
phân trùn quế đến chất lượng cây ích mẫu 

Hàm lượng alkaloid và flavonoid không có sự 
khác biệt quá lớn khi thay thế phân vô cơ bằng phân 
trùn quế ở các mức độ khác nhau (Hình 3 và Hình 
4), hàm lượng alkaloid và flavonoid cây ích mẫu 
trong thí nghiệm đạt giá trị lần lượt trong khoảng 
5,09 – 6,04 mg/g và 0,85 – 1,09 mg/g. Wei et al. 
(2024) cũng cho thấy kết quả tương tự, việc thay thế 
từ 20 đến 100% phân đạm bằng phân hữu cơ không 
có tác động đến hàm lượng alkaloid của cây bán hạ 
(Pinellia ternata).  

Hình 5 cho thấy hàm lượng tanin của cây ích 
mẫu có sự khác biệt rõ ràng khi thay thế phân bón 
vô cơ bằng phân trùn quế. Việc thay thế 80% phân 
đạm vô cơ bằng 4 tấn phân trùn quế cho hàm lượng 
cao nhất (0,59 mg/g), khác biệt có ý nghĩa trong 

thống kê so với bón phân vô cơ; 1 hoặc 2 tấn phân 
trùn quế được bón thay cho 20 hoặc 40% phân đạm 
vô cơ. Olumide (2022) cũng cho thấy kết quả tương 
đồng, cây bạc hà Âu khi bón phân hữu cơ cho hàm 
lượng tanin cao hơn so với khi bón urea.  

 
Hình 3. Ảnh hưởng của thay thế phân vô cơ 
bằng phân trùn quế đến hàm lượng alkaloid 

 
Hình 4. Ảnh hưởng của thay thế phân vô cơ 

bằng phân trùn quế đến hàm lượng flavonoid 

 
Hình 5. Ảnh hưởng của thay thế phân vô cơ 

bằng phân trùn quế đến hàm lượng tanin 
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3.2.3. Ảnh hưởng của việc thay thế phân vô cơ 
bằng phân trùn quế đến pHKCl đất sau thí 
nghiệm 

Sự khác biệt về pHKCl của đất sau thí nghiệm 
không có ý nghĩa trong thống kê khi thay thế phân 
vô cơ bằng phân trùn quế khi canh tác cây ích mẫu 
(Bảng 7). Việc bón hoàn toàn phân vô cơ và thay thế 
20% phân đạm vô cơ bằng 1 tấn phân trùn quế làm 
giảm hàm lượng pHKCl đất, trong khi đó tăng dần 
lượng phân trùn quế làm tăng hàm lượng pHKCl sau 
thí nghiệm. Mulatu and Bayata (2024) cho biết việc 
bón phân trùn quế góp phần làm tăng pHKCl đất sau 
khi canh tác cây trồng. Zhao et al. (2017) cũng 
chứng minh việc bón lót bằng phân trùn quế cũng 
làm tăng pH đất và mật số vi sinh vật đất so với khi 
bón phân vô cơ và các loại phân hữu cơ khác. 

Bảng 7. Ảnh hưởng của thay thế phân vô cơ bằng 
phân trùn quế đến pHKCl đất sau thí 
nghiệm 

Công thức pH (KCl) 
Trước TN Sau TN 

V1
* 

4,70 4,61 
V2 4,65 

V3 4,70 
V4 4,72 
V5 4,76 
V6 4,74 

CV (%)  1,22 
Ftính  3,08ns 

ns: khác biệt không có ý nghĩa, *: đối chứng, TN: thí 
nghiệm. 

3.2.4. Ảnh hưởng của việc thay thế phân vô cơ 
bằng phân trùn quế đến hàm lượng chất 
hữu cơ, đạm, lân và kali đất sau thí 
nghiệm 

Kết quả cho thấy hàm lượng chất hữu cơ, đạm, 
lân và kali trong đất sau thí nghiệm khác biệt không 
có ý nghĩa thống kê khi thay thế phân vô cơ bằng 
phân trùn quế ở các tỷ lệ khác nhau (Hình 6). Khi 
100% phân vô cơ được bón khi canh tác cây ích mẫu 
thì hàm lượng chất hữu cơ và các nguyên tố dinh 
dưỡng đều giảm sau thí nghiệm. Ngược lại khi phân 
vô cơ được thay thế bằng phân trùn quế cũng có xu 
hướng làm tăng nhẹ hàm lượng các nguyên tố dinh 
dưỡng lân và kali tổng số sau thí nghiệm. 

 

    
Hình 6. Ảnh hưởng của thay thế phân vô cơ bằng phân trùn quế đến hàm lượng chất hữu cơ và chất 

dinh dưỡng trong đất sau thí nghiệm 

Ghi chú: A - hàm lượng chất hữu cơ, B - hàm lượng đạm, C - hàm lượng lân, D - hàm lượng kali và TTN - trước thí 
nghiệm. 
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Hernandez et al. (2021) nhận định việc bón phân 
hữu cơ giúp duy trì ổn định hàm lượng carbon hữu 
cơ so với khi bón phân vô cơ. Nurhidayati et al. 
(2018) cho biết việc sử dụng bón phân trùn quế cũng 
làm tăng hàm lượng đạm, lân và kali. Hossain et al. 
(2025) cũng nhận định phân trùn quế được bón trong 
canh tác lâu dài làm tăng hàm lượng các nguyên tố 
dinh dưỡng của đất. Tuy nhiên, việc cung cấp dinh 
dưỡng phân trùn quế tương đối chậm, cần có thời 
gian dài để thấy tác động rõ ràng (Raza et al., 2022). 
Trong thí nghiệm, tổng thời gian sinh trưởng của cây 
ích mẫu khoảng 60 ngày vì vậy chưa thấy rõ được 
tác động của phân trùn quế đến chất lượng đất sau 
khi canh tác. Malal et al. (2024) cũng cho biết để 
đánh giá chính xác được vai trò của phân trùn quế 
đến chất lượng đất canh tác cần có các thí nghiệm 
dài ngày hơn. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc sử dụng phân 
HCVS và phân trùn quế có ảnh hưởng tích cực đến 
năng suất và chất lượng của cây ích mẫu. Việc bón 
3 tấn/ha phân HCVS QCL007 hoặc 2 tấn phân trùn 
quế được sử dụng để thay thế 20% lượng đạm vô cơ 
giúp tăng năng suất và hàm lượng alkaloid của cây 
ích mẫu; nhưng năng suất giảm 22,2% khi thay thế 
hoàn toàn phân bón vô cơ bằng phân trùn quế. Bên 
cạnh đó, việc bón phân hữu cơ góp phần cải thiện 
pHKCl, hàm lượng chất hữu cơ và dinh dưỡng đất sau 
thí nghiệm. Điều này khẳng định phân bón hữu cơ 
có khả năng thay thế một phần phân bón hóa học, 
tạo động lực để phát triển cây ích mẫu theo định 
hướng xanh, bền vững. 
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